	
	Ôn tập văn bản 1:
TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
                                                                         – Hồ Chí Minh – 


I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù: Qua ôn luyện học sinh được phát triển nâng cao năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học.
- Học sinh được ôn luyện, khắc sâu những hiểu biết về văn bản nghị luận.
- Thành thạo kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận về vấn đề xã hội.
+ Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.
+ Chỉ ra được mục đích chính của văn bản, mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.
+ Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản và mục đích nghị luận.
- Nâng cao năng lực vận dụng: 
+ Rút ra được những bài học cho bản thân từ nội dung của văn bản.
+ Thể hiện thái độ đồng tình, không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản.
b. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ học tập được giao một cách hiệu quả. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Vận dụng hiểu biết của bản thân về các vấn đề xã hội linh hoạt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ học tập đạt hiệu quả.
2. Phẩm chất
- Trách nhiệm:  Có ý thức trách nhiệm trong học tập, tích cực phối hợp, hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Yêu nước: Tự hào về truyền thống, có ý thức trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống của dân tộc.
- Trung thực: Thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ý kiến của bản thân về các vấn đề xã hội đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
 - Máy vi tính, máy chiếu đa năng (Ti vi) 
 - Bảng phụ, Giấy A0, bút lông, bút dạ
 2. Học liệu
- SGK, tài liệu tham khảo
- Tư liệu đề ôn luyện
- Phiếu học tập, vi deo, hình ảnh minh họa truyền thống yêu nước.
III.  TỔ CHỨC DẠY HỌC
                                     HOẠT ĐỘNG 1: ÔN TẬP KIẾN THỨC NGỮ VĂN
a. Mục tiêu:  Học sinh được ôn tập, củng cố kiến thức ngữ văn về văn bản nghị luận.
-- HS trả lời cá nhân hiểu biết về văn bản nghị luận.
- Câu trả lời cá nhân thể hiện hiểu biết của học sinh.
b. Tổ chức hoạt động: Học sinh tham gia trò chơi “VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT” trả lời câu hỏi để ôn tập kiến thức .



	                                Câu hỏi
	Trả lời

	(1) Thế nào và văn bản nghị luận xã hội?
	

	(2) Nêu đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội.
	

	(3) Cho biết mối quan hệ giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong bài văn nghị luận xã hội.
	

	(4) Một văn bản nghị luận có sự liên kết, mạch lạc khi nào?
	


Giáo viên yêu cầu học sinh tham gia trò chơi “Vượt chướng ngại vật” trả lời câu hỏi  trong phiếu học tập 1 theo hình thức chia sẻ cặp đôi.
 
- HS chia sẻ cặp đôi trong (2 phút) sau đó đại diện các cặp đôi lên chia sẻ 
- Đại diện các cặp đôi chia sẻ, trả lời các câu hỏi
- Các cặp đôi khác nghe, bổ sung 
- HS đánh giá phần trả lời của các cặp đôi
- GV chiếu đáp án phiếu học tập- HS tự bổ sung
	Câu hỏi
	Trả lời

	(1) Thế nào và văn bản nghị luận xã hội?
	- Khái niệm: Văn nghị luận xã hội được viết ra nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một tư tưởng, quan điểm nào đó, hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống.

	(2) Nêu đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội? Cho biết cơ sở lựa chọn vấn đề nghị luận.
	- Đặc điểm của văn nghị luận xã hội:
+ Phương tiện để thuyết phục người đọc người nghe: lí lẽ, bằng chứng cụ thể chính xác.
+ Căn cứ lựa chọn vấn đề nghị luận: xuất phát từ yêu cầu thực tế.

	(3) Cho biết mối quan hệ giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong bài văn nghị luận xã hội.
	- Mối quan hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong bài văn nghị luận.
+ Lí lẽ làm rõ cho ý kiến.
+ Bằng chứng làm sáng tỏ lí lẽ.
+ Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng đều hướng đến để thuyết phục người đọc người nghe một vấn đề nào đó của đời sống xã hội.

	(4) Một văn bản nghị luận có sự liên kết, mạch lạc khi nào?
	- Văn bản đảm bảo sự liên kết mạch lạc
+ Các câu, các phần, các đoạn của văn bản có mối quan hệ liên kết bằng phương tiện ngôn ngữ thích hợp.
+ Các phần, các câu, các đoạn của văn bản đều nói chung về một chủ đề và được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.


Giáo viên kết luận:  Khi đọc hiểu văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống xã hội các em cần nắm vững các đặc điểm của kiểu văn bản:
- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.
+ Xác định được mục đích chính và nội của văn bản, mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.
+ Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản và mục đích nghị luận
- Nâng cao năng lực vận dụng: 
+ Rút ra được những bài học cho bản thân từ nội dung của văn bản
+ Thể hiện thái độ đồng tình, không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản.
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN ĐỀ ĐỌC HIỂU
a. Mục tiêu: Học sinh ôn luyện, thành thạo kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
- Học sinh hoàn thành nội dung các bài tập đọc hiểu ngữ liệu trong và ngoài sách giáo khoa theo hình thức cá nhân hoặc tổ nhóm.
- Câu trả lời của HS. 
b.Tổ chức thực hiện: Giáo viên lần lượt chiếu các bài tập (phát phiếu học tập) cho HS thực hiện cá nhân/ nhóm cặp.
ĐỀ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRONG SGK
ĐỀ 1
           Đọc đoạn văn bản sau:
        “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. 
                                  (Trích “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”- Hồ Chí Minh, SGK Ngữ văn 7, Cánh diều, Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm TPHCM ,Trang 38)
Câu 1. Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” nghị luận về vấn đề gì?
Câu 2. Xác định nội dung của đoạn văn trên? Nó có vị trí như thế nào trong bài nghị luận?
Câu 3. Câu văn nào thể hiện ý kiến của Bác về vấn đề nghị luận.
Câu 4. Trong câu văn “Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” các từ “kết thành”,” lướt qua”, “nhấn chìm” thuộc nhóm từ loại nào, có tác dụng gì?
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1
	Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” nghị luận về vấn đề lòng yêu nước.

	Câu 2 

	Nội dung của đoạn văn: Khẳng định dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước và nêu lên giá trị to lớn của lòng yêu nước ấy.
Vị trí đoạn văn: Phần mở bài- nêu ý kiến khái quát

	Câu 3
	Câu văn thể hiện ý kiến của Bác: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”.

	Câu 4
	Các từ “kết thành”,” lướt qua”, “nhấn chìm”:
+ Thuộc nhóm từ loại là các động từ.
+ Thể hiện sức mạnh và các sắc thái khác nhau của của tinh thần yêu nước. 
+ Gợi tả, khẳng định sức mạnh to lớn của lòng yêu nước, tạo khí thế mạnh mẽ cho lời văn, gây sự xúc động cho người nghe.


ĐỀ 2:
	Đọc đoạn văn bản sau:
(1) Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. (2) Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… (3) Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.
                               (“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, Hồ Chí Minh, SGK Ngữ văn 7, tập 2, Cánh diều, NXB Giáo dục Việt Nam, Tr38)
          Và thực hiện trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Tìm trong đoạn trích câu văn nêu ý kiến của tác giả.
Câu 2. Câu (1) và câu (2) từ ngữ nào được lặp lại có tác dụng liên kết hai câu văn với nhau?
Câu 3. Trong câu: “Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung...”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 4. Tuổi trẻ cần làm gì để “ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc” ?
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1
	Câu văn nêu ý kiến: Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

	Câu 2
	Phép liên kết câu phép lặp:
Lịch sử (Câu 1- lặp lại ở câu 2)
Chúng ta (Câu 2- lặp câu 3)

	Câu 3
	Biện pháp tu từ liệt kê: Tạo cảm xúc tự hào, phấn chấn về những trang lịch sử vẻ vang qua tấm gương những vị anh hùng dân tộc

	Câu 4
	 Tuổi trẻ cần có những việc làm thiết thực cụ thể để ghi nhớ công lao  của các vị anh hùng dân tộc:
+ Thấy được cuộc sống hôm nay là do lớp lớp cha anh đã đổ mồ hôi, công sức, xương máu, tính mạng mới có được.
+ Ghi nhớ công ơn các vị anh hùng dân tộc là bổn phận trách nhiệm của tuổi trẻ.
+ Giữ gìn, phát huy những giá trị ông cha để lại và nâng các giá trị ấy lên tầm cao mới...
+ Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.....


ĐỀ 3.
           Đọc đoạn văn bản sau:
 		(1)Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. (2) Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào vùng tạm bị tạm chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. (3) Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương chiến sĩ như con đẻ của mình. (4) Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ… (5) Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.
(“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, Hồ Chí Minh, SGK Ngữ văn 7, tập 2, Cánh diều, NXB Đại học Sư phạm Thành phố HCM, Tr 38, 39)
                  Và thực hiện trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Tìm trong đoạn trích câu văn thể hiện ý kiến của tác giả.
Câu 2. Nhận xét cách sắp xếp dẫn chứng của tác giả trong đoạn văn bản.
Câu 3. Mô hình liệt kê theo mẫu câu: “Từ… đến…” có tác dụng gì?
Câu 4. Chia sẻ suy nghĩ của em về sức mạnh của lòng yêu nước.
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1
	- Câu văn nêu ý kiến: (1) Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước

	Câu 2 

	- Trình tự sắp xếp dẫn chứng:
+ Theo lứa tuổi (từ cụ già đến các cháu nhi đồng, từ những phụ nữ đến các bà mẹ...)
+Theo vùng miền (từ miền ngược đến miền xuôi, từ đồng bào trong nước đến kiều bào nước ngoài, từ tiền tuyến đến hậu phương...)

	Câu 3

	- Mô hình liệt kê theo mẫu câu: “Từ...đến....” đã giúp tác giả thể hiện được: Sự đầy đủ, toàn diện, rộng khắp... về các biểu hiện đa dạng cho tình yêu nước của nhân dân ta.

	Câu 4
	- Sức mạnh của tình yêu nước:
+ Cho con người niềm tin, ý chí sẵn sàng xông pha nơi khó khăn, gian khổ để thực hiện lí tưởng sống, trách nhiệm với đất nước.
+ Lòng yêu nước giúp con người ta phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo trong cuộc sống, lao động và chiến đấu.
+ Giúp con người có thể làm nên những điều kì diệu, có giá trị lớn lao vì con người, vì quê hương đất nước...
.........................................


ĐỀ 4    
        Đọc đoạn văn bản sau:
      Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. 
Trích “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”- Hồ Chí Minh, SGK Ngữ văn 7, Cánh diều, trang 38)
Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn văn. 
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng phép liệt kê trong câu văn: “Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.” 
Câu 3. Cho biết câu “Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy” được rút gọn thành phần nào? Điều đó có tác dụng gì?
Câu 4. Theo em, tuổi trẻ cần làm gì để thể hiện tình yêu nước? 

	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1
	- Đoạn văn khẳng định về các phương diện biểu hiện của lòng yêu nước và trách nhiệm của Đảng trong việc phát huy lòng yêu nước của nhân dân.

	Câu 2
	- Học sinh chỉ ra đúng phép liệt kê: ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo. 
Nêu đúng tác dụng của pháp liệt kê: diễn đạt đầy đủ và sâu sắc các nhiệm vụ phải làm để phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân.

	Câu 3
	Câu “Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.” được rút gọn thành phần chủ ngữ.
Tác dụng: làm câu văn ngắn gọn hơn, tránh lỗi lặp từ.

	Câu 4
	Cách tuổi trẻ thể hiện lòng yêu nước: Thể hiện qua nhận thức và hành động thiết thực cụ thể:
- Hết lòng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Nỗ lực học tập, rèn đức luyện tài và đem tài năng ra cống hiến dựng xây đất nước.
- Nghiêm túc, tự giác thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định của nhà trường, cơ quan công tác.
- Tự hào truyền thống ông cha, giữ gìn, phát huy truyền thống ông cha.
- Tỉnh táo trước mọi hành vi khiêu khích của các thế lực thù địch.
- Lao động tích cực, hăng hái, làm giàu một cách chính đáng



LUYỆN ĐỀ ĐỌC HIỂU, NGỮ LIỆU NGOÀI SÁCH GIÁO KHOA
ĐỀ 1:
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
         Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là một việc phải nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ.
         Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Phải có tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn. Phải yêu và trọng lao động. Phải giữ gìn kỷ luật. Phải bảo vệ của công. Phải quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải chú ý đến tình hình thế giới, vì ta là một bộ phận quan trọng của thế giới, mọi việc trong thế giới đều có quan hệ với nước ta, việc gì trong nước ta cũng quan hệ với thế giới. 
Thanh niên cần phải có tinh thần gan dạ và sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng. Cần phải trung thành, thật thà, chính trực.
(Trích Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh – NXB Chính trị Quốc gia)
Câu 1. Đối tượng hướng đến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoạn trích là ai? Mục đích nghị luận của Người là gì?
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của các phép liên kết mà tác giả sử dụng trong đoạn trích.
 Câu 3. Qua đoạn trích, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm những lời dạy sâu sắc về “tình yêu Tổ quốc, nhân dân” qua những lí lẽ nào? 
 Câu 4. Nếp sống đạo đức nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với em? 
                      
 DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu 1
	- Đối tượng hướng đến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoạn trích là thanh niên. 
- Mục đích: Khuyên nhủ, dạy bảo thanh niên.

	Câu 2
	- Phép liên kết: 
+ Phép lặp – lặp cấu trúc: "Điều gì... thì phải... dù là một điều nhỏ", lặp từ ngữ "phải...cần".
+ Phép liên tưởng: trường từ vựng về đạo đức: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, trung thành, thật thà, chính trực.
- Tác dụng của phép liên kết: nhấn mạnh về những bài học đạo đức đúng đắn, cần thiết và gây tác động mạnh mẽ tới nhận thức, hành động của người làm cách mạng đặc biệt với thế hệ thanh niên.  

	Câu 3
	Qua đoạn trích, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm những lời dạy sâu sắc về “tình yêu Tổ quốc, nhân dân” 
+ Tránh điều xấu, thực hiện điều tốt, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân
+ Có tinh thần dân tộc và tinh thần quốc tế, yêu và trọng lao động, giữ gìn kỷ luật, bảo vệ của công.
+ Quan tâm đến đời sống của nhân dân, chú ý đến tình hình thế giới.
+ Có tinh thần gan dạ và sáng tạo, có chí khí hăng hái, trung thành, thật thà, chính trực. 

	Câu 4
	 HS tự lựa chọn và bày tỏ ý kiến:
 Lựa chọn: Nếp sống đạo đức có ý nghĩa như: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân
 + Đó là trách nhiệm của mỗi công dân với quê hương, với những người đã chịu bao vất vả, hi sinh để tạo nên một Việt Nam hòa bình, từng bước phát triển, cho ta niềm vui, hạnh phúc.
Lựa chọn nếp sống đạo đức: yêu và trọng lao động...
+ Lao động là cách để cùng chung xây, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp, góp phần dựng xây quê hương đất nước.
+ Lao động giúp ta rèn luyện bản thân, khẳng định bản thân, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm….


ĐỀ 2
          Đọc đoạn văn bản sau:
           (1)Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. (2)Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt. (3)Tình yêu thương đưa ta vượt lên những điều tầm thường. (4)Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau. (5)Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống. (6)Vì vậy đừng ngại nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ...
   (Nguyễn Hữu Tiến, Trích Sức mạnh của tình yêu thương, NXB Trẻ,2004, Tr 92)
	Và trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Tìm câu văn thể hiện ý kiến của tác giả. Mục đích của tác giả khi đưa ra ý kiến đó là gì?
Câu 2. Chỉ ra cách tác giả làm rõ ý kiến đã nêu.
Câu 3. Các câu trong đoạn được liên kết với nhau bởi phép liên kết nào? 
Câu 4. Theo tác giả, chúng ta nên nói lời yêu thương đối với người khác như thế nào?
Câu 5. Nếu “Nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ” em sẽ nói với ai và nói điều gì?
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu
	Đáp án

	Câu 1
	- Câu văn thể hiện ý kiến: Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân.
- Mục đích của tác giả: Mong muốn mọi người biết sống yêu thương, sẻ chia

	Câu 2
	-Tác giả thuyết phục bạn đọc bằng lí lẽ:
+ Đem đến cho người ta niềm vui, hạnh phúc. 
+ Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp ta vững tin hơn trong cuộc sống, có sức mạnh niềm tin để vượt qua gian khổ khó khăn nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt.
+ Tình yêu thương đưa ta vượt lên những điều tầm thường. 
+ Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau. 
+ Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống.

	Câu 3
	- Phép liên kết câu:
+  Phép lặp: “Tình yêu thương”- Câu (2), (3)
                   “Lời yêu thương” - Câu (1)- (4)- (5)
                  “ Người”...........
+ Phép nối: “Vì” nối câu (2) với câu (1)
  “ Vì vậy” - Câu (5) với câu (4)

	Câu 4
	- Nói lời yêu thương với ông bà, cha mẹ: bày tỏ tình cảm trân quý, biết ơn trước công ơn sinh thành dưỡng dục
- Nói lời yêu thương với thầy cô: Bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng, quý mến thầy cô những người đã dạy dỗ cho tri thức…
- Nói lời yêu thương với bạn bè: Những người luôn ở bên giúp đỡ, đồng hành sẻ chia cùng ta…
- Nói lời yêu thương với những người đem đến cho ta niềm vui, hạnh phúc:  Thể hiện sự cảm kích….


BÀI 3
                       Đọc văn bản sau
Thời gian là vàng
         Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được là thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.
   	Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.
   	Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.
   	Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa, đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.
  	 Thời gian là tri thức. Phải thưởng xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.
  	 Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc.
                                      (Phương Liên, SGK Ngữ văn 9, NXBGD 2002, Tr36,37)
 Và trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Xác định vấn đề nghị luận. Mục đích nghị luận của tác giả là gì?
Câu 2. Để làm rõ vấn đề nghị luận đó người viết đưa ra những ý kiến nào?
Câu 2: Chỉ ra sự liên kết nội dung và hình thức của văn bản.
Câu 4. Văn bản trên gửi đến bạn đọc thông điệp nào? Liên hệ bản thân em trong việc thực hiện thông điệp đó.
SẢN PHẨM DỰ KIẾN
	Câu hỏi 
	Trả lời

	Câu 1

	- Vấn đề: Bàn về giá trị của thời gian.
- Mục đích: Cho mọi người thấy được sự quý giá của thời gian, có ý thức sử dụng thời gian sao cho hiệu quả.

	Câu 2
	- Ý kiến (luận điểm):
+ Thời gian là tiền vàng.
+ Thời gian là sự sống.
+ Thời gian là tri thức.
+ Thời gian là thắng lợi.

	
	Liên kết về nội dung:
+ Các câu trong đoạn văn tập trung làm rõ chủ đề của đoạn văn.
+ Các đoạn văn đều hướng về chủ đề chung của văn bản: Sự quý giá của thời gian.
+ Các câu trong đoạn, các đoạn trong văn bản được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

	Câu 3
	Liên kết hình thức: Sử dụng hợp lí các phép liên kết.
	+ Phép lặp: (từ: thời gian, vàng)
	+ Phép nối: (từ: thật vậy, thế mới biết, nhưng.)
	+ Phép liên tưởng: (tri thức – học tập; tiền – kinh doanh – hàng hóa – lỗ - lãi)
	+ Phép trái nghĩa: (sống – chết; thường xuyên – bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì; tận dụng – bỏ phí; thắng lợi – thất bại)

	Câu 4.
	- Văn bản trên gửi đến bạn đọc thông điệp :
+ Quý trọng thời gian
+ Sử dụng thời gian vào những việc có ý nghĩa.
- Học sinh sử dụng thời gian hiệu quả: Sử dụng thời gian để học tập, giúp đỡ bố mẹ việc làm vừa sức, tham gia các hoạt động tập thể...



